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MÔN THI : JAP 422 (SA) Học kì: Hè

Thời gian : 18h00 - 20/07/2026   -   Phòng thi 304/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29206552609 Hoàng Thúy An JAP 422 SA K29NNB

2 29206954322 Nguyễn Thị Kim Anh JAP 422 SA K29NNB

3 29206947549 Dương Nguyễn Nhật Đan JAP 422 SA K29NNB NỢ HP

4 29206960902 Nguyễn Nhật Hạ JAP 422 SA K29NNB

5 29206954990 Nguyễn Thị Kim Hiền JAP 422 SA K29NNB

6 29206954548 Nguyễn Thị Cúc Hoa JAP 422 SA K29NNB

7 29206952887 Trần Thị Xuân Hoài JAP 422 SA K29NNB

8 29206938137 Huỳnh Thị Hồng JAP 422 SA K29NNB

9 29216900072 Trần Thị Ánh Hường JAP 422 SA K29NNB

10 29206957594 Nguyễn Thụy Vân Khuê JAP 422 SA K29NNB

11 29206955273 Văn Thị Mỹ Linh JAP 422 SA K29NNB

12 29206964790 Thái Hồng Lê Na JAP 422 SA K29NNB
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Phiên Dịch (Tiếng Nhật) * SỐ TÍN CHỈ : 3
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : JAP 422 (SA) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Phiên Dịch (Tiếng Nhật) * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 18h00 - 20/07/2026   -   Phòng thi 304/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29216954991 Nguyễn Thành Nam JAP 422 SA K29NNB

2 29206965675 Trần Thị Hoà Nhi JAP 422 SA K29NNB

3 29206957634 Huỳnh Võ Mỹ Quyên JAP 422 SA K29NNB NỢ HP

4 29216962307 Nguyễn Nhật Tân JAP 422 SA K29NNB

5 29216941179 Huỳnh Văn Thức JAP 422 SA K29NNB

6 29206964950 Phan Quỳnh Ngọc Trâm JAP 422 SA K29NNB NỢ HP

7 27207643283 Huỳnh Vũ Huyền Trân JAP 422 SA K28NNB

8 29206956748 Trần Thị Thùy Trang JAP 422 SA K29NNB

9 29204534845 Trịnh Thị Ngọc Tú JAP 422 SA K29NNB

10 29206940322 Phan Thị Kim Tuyến JAP 422 SA K29NNB

11 29206954618 Nguyễn Thị Khánh Ty JAP 422 SA K29NNB
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN


